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	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
	
	2 điểm

	1

(2 điểm)
	Gọi các điểm xuất phát của 3 xe là A, B, C, chiều dài các quảng đường AB=BC=CA= L
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	Trường hợp 1: Xe đạp xuất phát ở C, xe máy ở B, mô tô ở A.
Thời gian kể từ lúc xuất phát đến lúc xe máy đuổi gặp xe đạp lần nhất


[image: image3.wmf]21

L

t

vv

=

-


	0,25

	
	Vị trí gặp nhau M:
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Vậy hai xe gặp nhau lần nhất tại M trùng với A.
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	Để mô tô cùng gặp hai xe kia ở A có các trường hợp sau:
a. Trong thời gian t mô tô chuyển động một vòng (đi 3L) với vận tốc là
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	b. Trong thời gian t mô tô chuyển động hai vòng (đi 6L) với vận tốc là
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	Trường hợp mô tô chuyển động ba vòng trở lên vận tốc sẽ là: 90km/h; 120km/h…vượt quá tốc độ giới hạn là 80km/h
	0,125

	
	Trường hợp 2: Xe đạp xuất phát ở B, xe máy ở C, moto ở A.

Thời gian kể từ lúc xuất phát đến lúc xe máy đuổi gặp xe đạp lần nhất
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	Vị trí gặp nhau N:
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Vậy hai xe gặp nhau lần nhất tại N trùng A: Xe máy chuyển động quãng đường 4L, xe đạp chuyển động quãng đường 2L
	0,125

	
	Để môtô cùng gặp hai xe kia ở A có các trường hợp sau:

d. Trong thời gian t mô tô chuyển động một vòng (đi 3L) với vận tốc là
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 nhỏ hơn 20km/h
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	e. Trong thời gian t mô tô chuyển động hai vòng (đi 6L) với vận tốc là
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	f. Trong thời gian t mô tô chuyển động ba vòng (đi 9L) với vận tốc là
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	g. Trong thời gian t mô tô chuyển động 4 vòng (đi 12L) với vận tốc là
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	h. Trong thời gian t mô tô chuyển động 5 vòng (đi 15L) với vận tốc là
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	Trường hợp mô tô chuyển động 6 vòng trở lên vận tốc sẽ là: 90km/h; 105km/h…vượt quá tốc độ giới hạn là 80km/h

Vậy các vận tốc có thể của mô tô là: 30km/h, 45km/h, 60km/h, 75km/h

Các vị trí xuất phát khác đều thuộc vào 2 trường hợp trên
	0,125

	Câu 2
	
	2 điểm 

	(2 điểm)
	
Gọi P là công suất nhiệt của bình đun, M là khối lượng của hỗn hợp nước và nước đá có trong bình ban đầu, m là khối lượng cục nước đá cho vào bình đun

Trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 nước trong bình đun nhận nhiệt lượng từ ấm đun nóng lên từ T0 = 00C đến T1 = 300C. Phương trình cân bằng nhiệt 
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Tại thời điểm t2 bỏ cục nước đá vào bình đun, sau đó nước đá nhận nhiệt lượng từ nước trong bình đun để tăng nhiệt độ từ T0C (T<0) đến 00C và nóng chảy hết, nước trong bình hạ nhiệt độ đến 0. Phương trình cân bằng nhiệt cho khoảng thời gian từ t2 đến t3
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Hoặc 
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Trong khoảng thời gian từ t3 đến t4 nước trong bình đun nhận nhiệt lượng từ ấm đun nóng lên từ T0 = 00C đến T1 = 300C. Phương trình cân bằng nhiệt 


[image: image17.wmf]43110

()()()

PttcMmTT

-=+-


(3)
	0,5

	
	Giải các phương trình (1), (2), (3) ta được:
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	Câu 3
	
	2 điểm

	1

(1,25 điểm)
	Điện trở tương đương của mạch điện
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	Cường độ dòng điện trong mạch chính
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	Cường độ dòng điện qua Ampe kế
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	2

(0,75 điểm)


	
Thay Vôn kế vào vị trí Ampe kế
Điện trở tương đương của mạch điện
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	Cường độ dòng điện trong mạch: 
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	Câu 4
	
	3 điểm

	1

(2 điểm)
	Gọi hiệu điện thế định mức, dòng điện định mức, công suất định mức, điện trở của các đèn lần lượt là: U1, I1, P1, R1; U2, I2, P2, R2; U3, I3, P3, R3
Với hai cách mắc các đèn đề sáng bình thường:

Ta có: 

U3=2U1=2U2, I3=2I1=2I2 . 
	0,25

	
	Suy ra 

R3=R2=R1 đặt R3=R2=R1=R0
	0,25

	
	Với cách mắc thứ nhất - Hình 4a: 

Điện trở tương đương của bộ đèn là: 
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	Dòng điện qua mạch chính:
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	Với cách mắc thứ hai: 

Điện trở tương đương của bộ đèn là: 
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	Dòng điện qua mạch chính:
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	So sánh (1) và (2) ta được R=R0
	0,125

	
	Từ cách mắc thứ nhất ta có:
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	Vậy hiệu điện thế định mức của các đèn là:
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	2

(1 điểm)
	 Với cách mắc thứ nhất, dòng điện qua mạch chính là Im1=2A
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	Công suất định mức của các đèn là:
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	Với cách mắc thứ hai, dòng điện qua mạch chính là Im1=2A
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	Công suất định mức của các đèn là:
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	Câu 5
	
	1 điểm
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Tiêu cự của thấu kính có độ lớn bằng chiều dài OA bằng 8cm.
	0,25


Thí sinh có thể giải bằng cách khác đáp án nhưng có kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa.
Thí sinh không ghi đơn vị hoặc ghi sai đơn vị ở kết quả cần trả lời theo yêu cầu của đề bài thì trừ 1/2 số điểm tương ứng với điểm của kết quả đó.
HDC CHÍNH THỨC








Trang 4/4

_1656676682.unknown

_1656684052.unknown

_1656857937.unknown

_1656926947.unknown

_1656998778.unknown

_1656999295.unknown

_1656927314.unknown

_1656858167.unknown

_1656859742.unknown

_1656857985.unknown

_1656686328.unknown

_1656686615.unknown

_1656687194.unknown

_1656691879.unknown

_1656691941.unknown

_1656686978.unknown

_1656686560.unknown

_1656685509.unknown

_1656685932.unknown

_1656684309.unknown

_1656680435.unknown

_1656683495.unknown

_1656683661.unknown

_1656680846.unknown

_1656676767.unknown

_1656676813.unknown

_1656676728.unknown

_1656675970.unknown

_1656676258.unknown

_1656676631.unknown

_1656676239.unknown

_1656675360.unknown

_1656675761.unknown

_1656675336.unknown

